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Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật (2010-2012)

Mã ngành: 60 62 10

	TT
	MSHV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Điểm
	Ký tên

	1. 
	101016
	Nguyễn Hoài
	Bảo
	
	16/03/1987
	Trà Vinh
	
	

	2. 
	101017
	Dương Phạm Minh
	Châu
	
	20/09/1985
	Cần Thơ
	
	

	3. 
	101018
	Thạch
	Dươne
	
	25/12/1984
	Trà Vinh
	
	

	4. 
	101019
	Hồ Thế
	Đạt
	
	03/01/1986
	Tiền Giang
	
	

	5. 
	101020
	Lê Tiến
	Đạt
	
	16/02/1984
	Vĩnh Long
	
	

	6. 
	101021
	Huỳnh Hữu
	Đức
	
	06/06/1987
	Sóc Trăng
	
	

	7. 
	101022
	Võ Hoàng
	Hiệu
	
	24/08/1986
	Đồng Tháp
	
	

	8. 
	101023
	Phan Quốc
	Kiệt
	
	26/08/1987
	Sóc Trăng
	
	

	9. 
	101024
	Nguyễn Thanh
	Long
	
	18/08/1988
	An Giang
	
	

	10. 
	101025
	Nguyễn Ngọc
	Nam
	
	  /  /1981
	Thanh Hóa
	
	

	11. 
	101026
	Tô Huỳnh
	Như
	Nữ
	26/04/1986
	Hậu Giang
	
	

	12. 
	101027
	Lý Anh
	Pha
	Nữ
	24/02/1982
	An Giang
	
	

	13. 
	101028
	Phan Thị Mỹ
	Phúc
	Nữ
	22/03/1986
	Vĩnh Long
	
	

	14. 
	101029
	Nguyễn Hữu
	Quí
	
	14/12/1985
	Đồng Tháp
	
	

	15. 
	101030
	Lê Thị Cẩm
	Thi
	Nữ
	30/06/1987
	Vĩnh Long
	
	

	16. 
	101031
	Nguyễn Ngọc Anh
	Thư
	Nữ
	16/03/1981
	Tiền Giang
	
	

	17. 
	101032
	Cao Hoàng
	Thương
	
	18/08/1988
	Vĩnh Long
	
	

	18. 
	101033
	Đoàn Thị Kiều
	Tiên
	Nữ
	15/07/1987
	Đồng Tháp
	
	

	19. 
	101034
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	Trinh
	Nữ
	13/07/1987
	Vĩnh Long
	
	

	20. 
	101035
	Lê Đông
	Triều
	
	06/01/1987
	Vĩnh Long
	
	

	21. 
	101036
	Nguyễn Quốc
	Tuấn
	
	11/06/1988
	An Giang
	
	

	22. 
	101037
	Ngụy Kim
	Yến
	Nữ
	08/12/1986
	Bến Tre
	
	

	23. 
	101001
	Nguyễn Tiến
	Anh
	
	03/12/1987
	Vĩnh Long
	
	

	24. 
	101002
	Lê Công
	Bằng
	
	10/02/1983
	Hậu Giang
	
	

	25. 
	101003
	Trần Văn
	Dương
	
	15/12/1987
	An Giang
	
	

	26. 
	101004
	Từ Ngọc
	Hiếu
	Nữ
	25/05/1987
	An Giang
	
	

	27. 
	101005
	Văng Thị Tuyết
	Loan
	Nữ
	01/06/1987
	An Giang
	
	

	28. 
	101006
	Nguyễn Thị Hồng
	Nga
	Nữ
	  /  /1987
	An Giang
	
	

	29. 
	101007
	Đào Thị Kim
	Ngân
	Nữ
	18/06/1986
	Long An
	
	

	30. 
	101008
	Bành Ngọc
	Nghĩa
	
	14/10/1980
	Vĩnh Long
	
	

	31. 
	101009
	Nguyễn Văn
	Phước
	
	16/02/1986
	Kiên Giang
	
	

	32. 
	101010
	Trần Minh
	Tài
	
	21/11/1987
	Kiên Giang
	
	

	33. 
	101011
	Huỳnh Trung
	Tính
	
	25/11/1976
	Vĩnh Long
	
	

	34. 
	101012
	Trần Thị Bích
	Trân
	Nữ
	14/11/1983
	Vĩnh Long
	
	

	35. 
	101013
	Nguyễn Minh
	Truyền
	
	19/06/1988
	Vĩnh Long
	
	

	36. 
	101014
	Trần Quốc
	Tuấn
	
	02/08/1987
	An Giang
	
	

	37. 
	101015
	Lê Hữu
	Việt
	
	29/07/1986
	Long An
	
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách

